
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:         /YCBG-KSBT ngày        tháng 9 năm 2024 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu) 

 

STT Chỉ tiêu phân tích 
Đơn vị 

tính 

Tổng số 

mẫu 

I Thông số vi sinh vật   

1 Tụ cầu vàng (Staphylococus aureus) Mẫu 115 

2 Trực khuẩn mủ xanh (Ps.Aeruginosa) Mẫu 115 

II Thông số vô cơ   

3 Hàm lượng Chì  Mẫu 115 

4 Hàm lượng Crom tổng số (Cr) Mẫu 115 

5 Hàm lượng Đồng tổng số  Mẫu 115 

6 Hàm lượng Mangan tổng số (Mn) Mẫu 115 

7 Hàm lượng Nhôm  Mẫu 115 

8 Hàm lượng Thủy ngân tổng số  Mẫu 115 

9 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) Mẫu 115 

III Thông số hữu cơ   

10 Phenol và dẫn xuất của Phenol Mẫu 115 

IV Thông số hóa chất bảo vệ thực vật   

11 Atrazine Mẫu 115 

12 Chlorpyrifos Mẫu 115 

V Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ   

13 Bromodiclorometan Mẫu 115 

14 Bromoform Mẫu 115 

15 Cloroform Mẫu 115 

16 Dibromocloromethane Mẫu 115 

Lưu ý: Phương pháp thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy 
định tại Phụ lục số 01 của QCVN 01-1:2018/BYT hoặc Quy chuẩn địa phương về 
chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lai Châu. 

+ Báo giá ghi rõ các chỉ tiêu đạt ISO 17025:2017, đính kèm quyết định công 

nhận ISO 17025./. 
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